
STT Trường Họ và tên Ngày sinh Mã HS KV ĐT Ngành
Điểm HT 

(thang 10)

Điểm HT 

(thang 4)
ĐXT Điểm 12

1 DDK Huỳnh Quan Quốc Chương 02/01/1993 2 2 Kỹ thuật điện 6.02 2.00 2.03 6.50

2 DDK Nguyễn Đức Nghĩa 18/04/1998 4 3 Kỹ thuật điện 7.90 3.16 3.16 7.10

3 DDK Nguyễn Đặng Phong Phú 23/03/1997 3 2 Kỹ thuật điện 2.56 2.59 7.20

4 DDK Nguyễn Quân 05/02/1994 1 2 Kỹ thuật điện 7.33 2.68 2.71 6.70

5 DDK Trần Tiến Quân 08/08/1997 6 2 Kỹ thuật điện 2.82 2.85 6.50

6 DDK Nguyễn Văn Tỏ 24/04/1998 5 3 Kỹ thuật điện 7.60 3.02 3.02 7.00

7 DDK Nguyễn Duy Ân 10/07/1991 31 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.38 2.41 5.80

8 DDK Nguyễn Duy Anh 13/12/1991 11 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.25 2.00 2.03 5.60

9 DDK Nguyễn Tấn Bửu 25/07/1998 26 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.40 2.43 5.80

10 DDK Nguyễn Quốc Cường 20/08/1997 42 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.19 2.22 6.80

11 DDK Huỳnh Quốc Đạt 05/11/1993 30 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.17 2.20 5.80

12 DDK Dương Đình Điệp 28/09/1996 43 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.56 2.59 5.70

13 DDK Võ Minh Đông 26/11/1993 34 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.10 2.00 2.03 6.40

14 DDK Lê Quý Duẩn 22/10/1996 38 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.25 2.28 7.40

15 DDK Trần Hoàng Thái Duy 08/08/1993 17 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7.09 3.00 3.03 6.40

16 DDK Lê Đình Hiệp 01/04/1993 21 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.08 2.11 5.20

17 DDK Hồ Lâm Hòa 14/10/1988 28 3 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 5.90 2.00 2.00 6.00

18 DDK Lê Quang Huy 14/06/1986 12 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.77 2.50 2.53 5.80

19 DDK Trương Thái Huy 27/01/1998 36 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.30 2.33 5.80

20 DDK Bùi Long Huỳnh 11/02/1999 37 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.43 2.46 6.70

21 DDK Lê Hoàng Khải 22/02/1991 22 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 5.94 2.00 2.03 4.90

22 DDK Nguyễn Đăng Khoa 04/11/1996 20 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.48 2.51 6.90

23 DDK Nguyễn Tiến Khương 24/07/1995 13 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7.29 3.00 3.03 6.60

24 DDK Đoàn Công Lạc 01/01/1992 18 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.61 2.50 2.53 6.80

25 DDK Trịnh Nhật Lan 26/08/1999 40 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.61 2.64 7.30

26 DDK Phạm Tú Linh 25/09/1998 27 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.71 2.74 7.50

27 DDK Đạng Vũ Linh 07/05/1992 33 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.74 2.50 2.53 5.50

28 DDK Trịnh Thị Thùy Linh 24/02/1998 44 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.54 2.57 6.60

29 DDK Nguyễn Đình Luật 20/01/1999 41 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 2.16 2.19 6.60

30 DDK Trần Văn Minh 14/01/1993 39 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.41 2.00 2.03 6.30

31 DDK Trần Nguyễn Thúy Quỳnh 29/05/1997 25 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 3.21 3.24 7.20

32 DDK Nguyễn Tiến Sắc 18/08/1995 14 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7.90 3.00 3.03 6.60

33 DDK Tống Duy Tân 07/03/1992 16 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.46 2.00 2.03 6.10

34 DDK Phan Tiến Thành 19/12/1991 15 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.11 2.00 2.03 6.40

35 DDK Nguyễn Văn Thành 18/05/1993 32 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.42 2.00 2.03 6.70
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36 DDK Mai Vũ Thiên 05/03/1986 23 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 3.15 3.18 5.20

37 DDK Đinh Trung Trí 01/01/1993 19 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.12 2.00 2.03 5.90

38 DDK Nguyễn Thành Trung 11/04/1992 24 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.51 2.50 2.53 6.70

39 DDK Trần Anh Tuấn 05/03/1991 29 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 6.38 2.00 2.03 5.50

40 DDK Đàm Anh Tuấn 04/11/1991 35 2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7.28 3.00 3.03 4.90

41 DDK Lê Ngọc Nghĩa 08/07/1995 51 3 03 Công nghệ thông tin 7.43 2.83 3.10 6.10

42 DDK Nguyễn Văn Chương 01/01/1998 61 3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 6.20 2.07 2.07 6.80

43 DDK Nguyễn Hữu Lực 01/01/1996 71 3 Kỹ thuật môi trường 7.10 2.67 2.67 6.60

44 DDK Hoàng Thanh Hòa 12/01/1997 81 3 Kỹ thuật cơ điện tử 6.60 2.35 2.35 6.60

Danh sách này có 44 thí sinh./.
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